



GIÁO ÁN LÝ THUYẾT

Giáo án số: 05

 - Số tiết dạy: 01      - Số tiết đã dạy:  25
Tên bài học: 5.3.  ĐIỀU KHIỂN THEO TẦNG
Mục tiêu: Sau khi học xong bài học này, học sinh có khả năng:

· Kiến thức:

· Trình bày được phương pháp điều khiển theo tầng
· Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch
· Kỹ năng:

Thiết kế được mạch điều khiển theo tầng
· Thái độ:

Tích cực học tập, rèn luyện tính cẩn thận, chính xác
I. Ổn định lớp: Thời gian: …01….phút
	Ngày thực hiện
	Lớp
	Tên học sinh vắng

	 17/03/2016
	14TC-ĐT
	


II. Kiểm tra bài cũ:  Thời gian: 04 phút. Dự kiến học sinh cần kiểm tra: 2
	 Lớp 14TC-ĐT
	Tên học sinh
	
	
	
	

	
	Điểm
	
	
	
	


Câu hỏi kiểm tra:  
Em hãy trình bày hoạt động của mạch đóng nhãn hiệu: Slide 1

III. Giảng bài mới: 36 phút
· Đồ dùng và phương tiện dạy:
Đồ dùng hướng dẫn của giáo viên: 

· Hình ảnh minh họa, sơ đồ điều khiển khí nén

· Phiếu học tập

· Phiếu kiểm tra

· Bút lông bảng

· Bài giảng

Các phương tiện dạy học: Projector, máy vi tính, bảng phấn

Đồ dùng, vật tư học tập của học sinh:

· Tài liệu học tập

· Bút lông bảng  

· Phiếu học tập
· Phiếu kiểm tra

· Giấy trắng
· Hình thức tổ chức:

Tổ chức tập trung lớp, giáo viên nhắc lại kiến thức có liên quan và hướng dẫn học sinh tham gia quá trình thiết kế mạch khí nén bằng phương pháp điều khiển theo tầng.

Giáo viên đưa ra yêu cầu để các nhóm thảo luận, xây dựng bài học và báo cáo kết quả của nhóm sau khi đã thảo luận. Các nhóm còn lại sẽ nêu ý kiến về kết quả của nhóm báo cáo và tìm ra giải pháp cuối cùng cho mạch điều khiển.

Sau đó giáo viên củng cố lại kiến thức để từ đó cả lớp có thể kiểm tra mức độ đạt được mục tiêu đã đề ra ban đầu thông qua bài kiểm tra ngắn để giáo viên và học sinh cùng nhau giải quyết bài kiểm tra.
Cuối cùng, giáo viên gợi ý bài tập về nhà cho học sinh thực hiện để chuẩn bị cho bài học ở tiết học sau.

Nội dung, phương pháp:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động giảng dạy
	Phương tiện dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động
của thầy
	Hoạt động
của trò
	
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu đoạn phim hoạt động của mạch dập khuôn. 
	Nêu vấn đề, tạo động cơ học tập cho học sinh khi áp dụng phương pháp điều khiển theo tầng.
	Tiếp cận tình huống học tập thông qua tri giác bằng các giác quan.
	Máy chiếu, màn chiếu

	01 phút

	2

	Giới thiệu chủ đề 
5.3. Điều khiển theo tầng
Mục tiêu

· Kiến thức

· Kỹ năng

· Thái độ
	Ghi tiêu đề bài và giới thiệu các mục tiêu cần thiết

	Lắng nghe, định hướng về mục tiêu mình cần đạt được.
	Máy chiếu, màn chiếu, bảng, phấn
	01phút

	3
	Giải quyết vấn đề

5.3.1. Khái niệm:

      Thiết kế mạch theo tầng là bước hoàn thiện của điều khiển theo chu trình. Đây là việc chia các bước thực hiện có cùng chức năng thành từng tầng riêng. 
      Khi hoạt động, nguồn cung cấp cho hệ đảo tầng chỉ có ở tầng đang thực hiện các chuyển động, còn các tầng khác thì không có nguồn.
       Phần tử cơ bản của điều khiển theo tầng là các phần tử nhớ: van đảo chiều 5/2.

5.3.2. Nguyên lý điều khiển theo tầng:

- Trong mạch điều khiển theo tầng có hai cụm:

   * Cụm điều khiển: gồm các van đảo chiều 5/2, công tắc hành trình và xy lanh.

   * Cụm đảo tầng: gồm các van đảo chiều 5/2 duy trì.
Nguyên tắc chia tầng:

Trong một tầng, một xi lanh không thể vừa đi ra và vừa đi vào.

Ví dụ: 
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Hình 1. Hệ thống có 2 tầng
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Hình 2. Hệ thống có 3 tầng
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Hình 3. Hệ thống có 4 tầng

5.3.3. Biểu diễn hệ đảo tầng

      Khi sơ đồ hành trình bước đã được chia ra n tầng, thì ta sẽ có (n-1) phần tử nhớ. Phần từ nhớ là những van đảo chiều 5/2 duy trì.

Kí hiệu:   


      e1 là tín hiệu vào, a1 là tín hiệu ra điều khiển tầng 1 (T1)

      e2 là tín hiệu vào, a2 là tín hiệu ra điều khiển tầng 2 (T2)

      e3 là tín hiệu vào, a3 là tín hiệu ra điều khiển tầng 3 (T3)

- Khi n =2 
     Nguyên tắc hoạt động khi tầng thứ nhất có khí nén, thì tầng thứ 2 không có khí nén.
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Hình 4 Mạch điều khiển 2 tầng

- Khi n = 3
      Nguyên tắc hoạt động khi tầng thứ nhất có khí nén, thì tầng thứ 2 và thứ 3 không có khí nén. Nghĩa là khi 1 tầng có khí nén thì 2 tầng còn lại không có khí nén.
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Hình 5. Mạch điều khiển 3 tầng

5.3.4. Trình tự thiết kế
Bước 1. Lập biểu đồ trạng thái và chia tầng

Bước 2. Xác định các tín hiệu điều khiển

Bước 3. Vẽ sơ đồ mạch
- Cụm cơ cấu chấp hành 
- Cụm đảo tầng
- Mạch điều khiển

Ví dụ 1: 

Yêu cầu: Hãy thiết kế mạch điều khiển của máy đóng nhãn hiệu sản phẩm
[image: image6.png]1A




Hình 6. Mô hình máy đóng dấu
Giải:

Bước 1. Lập biểu đồ trạng thái và chia tầng
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Hình 7. Sơ đồ hành trình bước

Bước 2. Xác định các tín hiệu điều khiển 

· Trong ví dụ này, mạch khí nén có sử dụng nút nhấn START và 3 công tắc hành trình a1, b0 và b1. 

· Công tắc hành trình b1 làm nhiệm vụ đảo tầng từ tầng 1 sang tầng 2.

Bước 3. Vẽ sơ đồ mạch
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Hình 8 Sơ đồ mạch hoàn chỉnh 
Ví dụ 2: Hãy thiết kế mạch điều khiển của máy dập khuôn
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Hình 9. Mô hình máy khoan
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Hình 10. Biểu đồ trạng thái
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Hình 11. Sơ đồ mạch
	Giới thiệu về phương pháp thiết kế mạch khí nén

Thuyết trình, nêu nguyên lý điều khiển theo tầng như: cụm điều khiển và cụm đảo tầng.
Trình bày cách chia tầng cho hệ thống khí nén.
Hướng dẫn học sinh chia tầng.
Đặt câu hỏi: Dựa vào biểu đồ trạng thái, chúng ta sẽ chia bao nhiêu tầng?

Đặt câu hỏi: Đối với trường hợp này, chúng ta chia bao nhiêu tầng?

Đặt câu hỏi: Đối với trường hợp này, chúng ta chia bao nhiêu tầng?

Trình bày những điểm lưu ý của việc biểu diễn hệ đảo tầng.

Trình bày hoạt động của cụm đảo tầng.
Trình bày hoạt động của cụm đảo tầng.
Trình bày các bước thiết kế mạch
Chiếu đoạn phim mô phỏng của mô hình. Yêu cầu học sinh quan sát

Xác định số tầng của mạch điều khiển

Đặt câu hỏi: em hãy xác định tín hiệu điều khiển
Trình bày cách lập sơ đồ điều khiển
Chiếu đoạn phim mô phỏng của mô hình. Yêu cầu học sinh quan sát

Đặt câu hỏi : xác định số tầng và tín hiệu điều khiển
Phát phiếu học tập, yêu cầu các nhóm thảo luận và trình kết quả

Lắng nghe nhóm trình bày, nhận xét và kết luận


	Lắng nghe, ghi chú

Lắng nghe, ghi nhận
Lắng nghe, ghi nhận
Lắng nghe, ghi nhận
Lắng nghe và trả lời câu hỏi
Lắng nghe câu hỏi, trả lời

Lắng nghe câu hỏi, trả lời

Lắng nghe, ghi nhận
Lắng nghe, ghi nhận
Lắng nghe, ghi nhận
Lắng nghe, ghi nhận

Quan sát và lắng nghe, ghi nhận

Lắng nghe và trả lời câu hỏi
Trả lời

Lắng nghe, ghi nhận

Quan sát, ghi nhận, thảo luận

Lắng nghe và trả lời câu hỏi
Nhận phiếu học tập, thảo luận

Trình bày kết quả thảo luận
	Bảng, phấn, máy chiếu, máy tính
Bảng, phấn, máy chiếu, máy tính
Máy chiếu, máy tính 
Máy chiếu, máy tính 
Máy chiếu, máy tính 
Máy chiếu, máy tính 
Máy chiếu, máy tính 

Máy chiếu, máy tính 
Máy chiếu, máy tính
Máy chiếu, máy tính
Bảng, máy chiếu, máy tính
Máy chiếu, máy tính 

Máy chiếu, máy tính
Máy chiếu, máy tính
Máy chiếu, máy tính
Máy chiếu, máy tính
Máy chiếu, máy tính

Phiếu học tập, máy tính, máy chiếu
	02 phút
02 phút

05 phút

05 phút

10 phút

10 phút




IV. Tổng kết bài: Thời gian 03 phút.
	TT
	Nội dung
	Hoạt động
 của thầy
	Hoạt động 
của trò
	Phương tiện
 dạy học

	
	Củng cố nội dung đã triển khai
	Trình bày, vấn đáp
	Suy nghĩ, trả lời
	Máy chiếu, máy tính, phiếu kiểm tra


V. Câu hỏi, bài tập về nhà: Thời gian 01 phút.
Em hãy vẽ mạch điều khiển máy uốn sản phẩm bằng phương pháp điều khiển theo tầng.
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VI. Tự đánh giá của giáo viên về:  (dùng chung cho các lớp và trường hợp cá biệt (nếu có))
	Chất lượng:
	

	Nội dung:
	

	Phương pháp:
	

	Thời gian:
	




Ngày 10 tháng 03 năm 2016

Tổ trưởng
Giáo viên soạn



Nguyễn Thị Tố Nga
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


LÝ TỰ TRỌNG
































GIÁO ÁN LÝ THUYẾT





Học phần: Điều khiển điện- khí nén


Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga 


Khoa:CN Điện – Điện Tử	Tổ Bộ môn: TĐH
































Năm học: 2015 - 2016


























Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2015











Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2015








TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


LÝ TỰ TRỌNG
































GIÁO ÁN LÝ THUYẾT





Học phần: Điều khiển điện- khí nén


Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Tố Nga 


Khoa:CN Điện – Điện Tử	Tổ Bộ môn: TĐH
































Năm học: 2015 - 2016


























Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2015











Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2015
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